
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

II. CHUẨN BỊ

Nhánh“Những con vật đáng
yêu trong gia đình”

Nhánh“Những con vật sống trong 
rừng”

Nhánh“Những con vật sống dưới 
nước”

Giáo viên

- Trò chuyện với trẻ về một số 
con vật trong gia đình: Con 
chó,con mèo,gà,vịt,trâu..
- Rối truyện “ Gà trống và vịt 
bầu”,video dạy kỹ năng “ Chăm 
sóc bảo vệ con vật”, nhạc bài 
hát về chủ đề con vật trong gia 
đình”Gà trống,mèo con và cún 
con”,”Rửa mặt như mèo”... 
tranh rỗng ,lô tô, đồ dùng đồ 
chơi các góc trong chủ đề
- Huy động phụ huynh ủng hộ 
nguyên vật liệu : vỏ chai 
nhựa,vỏ hộp sữa chua...

- Tạo môi trường giáo dục chủ đề: 
“Những con vật sống trong rừng”.
-  Trò chuyện với trẻ về con vật 
trong rừng(Tên gọi,ích lợi,nguy 
hiểm...)
- Chuẩn bị powerpoint minh họa bài 
thơ “ Chim chích bông”, Video 
khám phá nguyên liệu làm tổ 
chim,Mẫu thiết kế làm tổ chim,nhạc 
bài hát “ Chú thỏ con”
- Đồ dùng đồ chơi (thỏ bông,gấu,
chim,ong,bướm,  ...)phục vụ chủ đề
- Tuyên truyền với phụ huynh ủng 
nguyên vật liệu sẵn có tại địa 
phương: bìa cattong,que kem,cành 
cây khô, mo cau..

- Trò chuyện với trẻ đặc điểm,ích lợi 
của con vật sống dưới nước 
- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động 
học: Nhận biết hình tròn,tam giác
Bục cao 30 cm, bóng nhựa, video ,rối 
về truyện : “Rùa con tìm nhà”
- Tuyên truyền với phụ huynh về chế 
độ ăn uống, cách phòng một số bệnh 
thường gặp cho trẻ khi thời tiết 
lạnh,rét...

Tên chủ đề nhánh

Số 
tuần 
thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu có)

Những con vật đáng yêu trong gia đình 1 Từ 23/12- 27/12/2024 Nguyễn Thị Huệ
Những con vật sống trong rừng 1 Từ 30/12- 03/01/2025 Đỗ Thị Thanh Hoa
Những con vật sống dưới nước 1 Từ 06/01- 10/01/2025 Nguyễn Thị Huệ



Nhánh“Những con vật đáng
yêu trong gia đình”

Nhánh“Những con vật sống trong 
rừng”

Nhánh“Những con vật sống dưới 
nước”

- Có kế hoạch bài soạn đầy đủ rõ ràng.
- Trang trí nhóm lớp theo chủ điểm:“ Những con vật trong gia đình” “Những con vật trong rừng”, “Những con 
vật dưới nước”.
- Tranh ảnh, bài hát, bài thơ phù hợp với chủ đề, các nguyên học liệu, ĐDĐC cần thiết cho chủ đề.
- Hướng dẫn trẻ làm các sản phẩm chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề thực hiện qua zalo nhóm lớp bằng mã QR

Nhà trường

- Kịp thời bổ sung, sửa chữa trang thiết bị, đồ dùng chăm sóc – giáo dục trẻ 
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt của trẻ
- Góp ý kịp thời để giáo viên điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp
- Tạo môi trường giáo dục ngoài trời đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đủ đồ dùng đồ chơi.

Phụ huynh
- Phối kết hợp với giáo viên trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ. 
- Mặc trang phục phù hợp cho con khi đến trường
- Trao đổi với cô giáo tình hình sức khỏe, chế độ ăn, học tập, tâm lý... của trẻ ở nhà
- Hỗ trợ nguyên học liệu cho lớp thiên nhiên cho lớp
- Đưa, đón trẻ đúng giờ và kí vào sổ xác nhận đón – trả trẻ

Trẻ

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ. Tâm lý vui tươi, thích thú khi đến trường
- Ngoan ngoãn, vâng lời cô giáo, ông bà, bố mẹ, đoàn kết với bạn bè.
- Thực hiện các nội quy, quy định của lớp (đi học đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ, bỏ rác đúng nơi quy định…)
- Biết tự cất dép lên giá, cất ba lô vào tủ đồ dùng, nhận biết được ký hiệu cá nhân của trẻ
- Cùng cô và các bạn tạo ra các sản phẩm phù hợp chủ đề



III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Quan sát, trò chuyện với trẻ về đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số con vật quen thuộc: 
Gà, chó, lợn, cá…
- Cho trẻ nghe và thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe những bài hát, bản nhạc vui 
nhộn, gần gũi về chủ đề " Động vật": Nhảy vui sướng, vỗ tay…
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc, thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ, truyện kể phù hợp với chủ đề 
Động vật: Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Chim chích bông; Gà trống và vịt bầu; 
Rùa con tìm nhà…

2 Thể dục sáng

1.Khởi động: Thực hiện các kiểu đi chạy theo đội hình vòng tròn. 
2.Trọng động: Tập 5 động tác
Bài 6:
- Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Hai tay giang ngang đưa trước
- Bụng: Ngồi duỗi chân quay người sang hai bên
- Chân: Ngồi xổm đứng lên
- Bật: Bật chụm - tách chân
- Tập kết hợp bài hát: Gà trống,mèo con và cún con, Chú thỏ con, Bài dân vũ " Chicken 
dance"
*TCVD: Thượng đế cần, Trời nắng,trời mưa, Băt chước tiếng kêu con vật
3.Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân tập



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 1
Từ

23/12- 
27/12
2024

Lĩnh vực:
PTTC

Bò theo đường 
díc dắc 

Lĩnh vực:
PTNT

Thí nghiệm 
trứng nổi - 
trứng chìm

Lĩnh vực:
PTTM

Hát " Gà 
trống, mèo 
con và cún 
con"

Lĩnh vực:
PTTCKNXH

Bảo vệ
chăm sóccon 

vật nuôi

Lĩnh vực:
PTNN

Gà trống và Vịt 
Bầu

3
Hoạt 
động 
học Nhánh 2

Từ
30/12- 
03/01
2025

Lĩnh vực:
PTNN

Thơ : Chim 
chích bông

Lĩnh vực:
PTNT

Khám phá 
nguyên liệu 

làm tổ 
chim(5E)

Lĩnh vực:
Nghỉ tết dương 

lịch

Lĩnh vực:
PTTC

Chạy 17m liên 
tục trong 

hướng thẳng

      Lĩnh vực:
PTTM
Làm 

tổ chim(EDP)

Nhánh 3
Từ 

06/01-
10/01
2025

Lĩnh vực
PTTM
Xé dán 

trang trí vẩy cá

Lĩnh vực
 PTTC

Bước lên xuống 
bục cao 30 cm

Lĩnh vực:
PTTM

VĐ minh hoạ 
"Cá vàng 

bơi"

Lĩnh vực:
PTNT

Nhận biết 
hình tròn - 

hình tam giác

Lĩnh vực:
PTNN

Truyện : 
Rùa con 
tìm nhà

4

Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Nhánh 1
Từ 

23/12-
27/12
2024

1.Quan sát: 
- Con mèo :Trẻ
biết tên gọi, các 
bộ phận ,
màu lông,ích lợi 
và nguy hiểm 
khi tiếp xúc gần

1.TCVĐ: 
Xây nhà.
Lao động tập 
thể
-Nội dung: Nhặt 
lá cây

1.Quan sát 
Bầu trời
+Thời tiết hôm 
nay thế nào?
+ Giáo dục trẻ 
đội mũ,che ô 
khi đi trời mưa

1. TCVĐ: Kéo 
cưa lửa xẻ
1. Quan sát: 
Tranh con vật 
trong gia đình
Hỏi trẻ : 
+ Thời tiết hôm 

1. TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
2.Quan sát: 
Cây lan rủ
-Trò chuyện với trẻ 
về đặc điểm Màu 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Giáo dục trẻ 
yêu quý bảo vệ 
con vật nuôi
2. TCVĐ 
Mèo đuổi chuột
3. Chơi tự do:
- Khu vực thiên 
nhiên vườn rau: 
Tưới cây,nhổ 
cỏ,nhặt lá
- Khu vực Vườn 
nghệ thuật

- Địa điểm: 
- Khu vực Vườn 
nghệ thuật
- Các hoạt động 
trọng tâm: hỏi 
màu sắc những 
chiếc lá trẻ nhặt
lá
3.Chơi tự do 
Cho trẻ chơi khu 
vực vườn nghệ 
thuật

2.TCVĐ: 
Bắt chước 
tiếng kêu con 
vật
3. Chơi tự do:
Khu vực các 
trò chơi khám 
phá cát, sỏi ( 
các đồ chơi cát, 
sỏi...)

nay thế nào ?
 - Giáo dục trẻ 
mặc quần áo 
ấm, đi tất khi 
trời rét.
3. Chơi tự do:
- Khu vực vườn 
cổ tích: chơi các 
trò chơi dân 
gian 
- Khu vực các 
trò chơi thể chất

sắc, hình dạng  của 
lá cây.
- Giáo dục trẻ tưới 
nước, nhổ cỏ cho 
cây 
3. Chơi tự do:
- Khu vực khám 
phá thiên nhiên

Nhánh 2
Từ 

30/12-
03/01
2025

1.Quan sát 
-Bầu trời
+Thời tiết hôm 
nay thế nào?
+ Giáo dục trẻ 
đội mũ,che ô khi 
đi trời mưa
2.TCVĐ: 
Bóng tròn to
Lao động tập 
thể
-Nội dung :Nhặt 

1.TCVĐ: 
-Thượng đế cần
2. Quan sát: 
- Cho trẻ quan 
sát tranh về một 
số con vật nuôi 
trong rừng
- Giáo dục trẻ 
tránh xa một số 
con vật nguy 
hiểm
3.Chơi tự do 
Cho trẻ chơi khu 

Nghỉ tết dương 
lịch

1. TTVĐ
-Trời nắng,trời 
mưa
1. Quan sát:
Tranh một số 
thức ăn cho con 
vật sống trong 
rừng
3. Chơi tự do:
Khu vực vườn 
cổ tích: chơi các 
trò chơi dân 
gian 

1. TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột
2.Thăm quan 
vườn rau
- Trò chuyện với 
trẻ về các loại rau 
có trong vườn 
- Cách  chăm sóc 
bảo vệ vườn 
rau(Nhổ cỏ,tưới 
rau,thu hoạch...)
3. Chơi tự do:
- Khu vực thiên 



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

lá cây
- Địa điểm: -
Khu vực thiên 
nhiên vườn rau: 
- Khu vực Vườn 
nghệ thuật

vực vườn nghệ 
thuật

nhiên

Nhánh 3
Từ 

06/01-
10/01/

1. Quan sát: 
Quan sát bầu 
trời và trò 
chuyện về ích 
lợi, cách sử 
dụng trang phục 
phù hợp với thời 
tiết mùa đông
2. TCVĐ: 
Thượng đế cần
3. Chơi tự do:
- Khu vực thiên 
nhiên vườn rau: 
Tưới cây,nhổ 
cỏ,nhặt lá
- Khu vực Vườn 
nghệ thuật

1. Quan sát: 
- Cây  lộc vừng
+Trò chuyện với 
trẻ về các bộ 
phận của cây. 
+ Đặc điểm của 
thân cây.Giáo 
dục trẻ nhổ cỏ, 
không vứt rác 
vào bồn cây.
2. TCVĐ:Chơi 
trò chơi kéo cưa 
lừa xẻ
3.Chơi tự do 
Cho trẻ chơi khu 
vực vườn nghệ 
thuật

1.Quan sát:  
Con cá
- Tên gọi, đặc 
điểm, các bộ 
phận của con 
cá
- Giáo dục trẻ 
món ăn đầy 
dinh dưỡng từ 
cá
2.TCVĐ
Cá vàng bơi
3. Chơi tự do:
Khu vực các 
trò chơi khám 
phá cát, sỏi ( 
các đồ chơi cát, 
sỏi...)

1. TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột
2. Quan sát: 
+ Quan sát, trò 
chuyện về nơi 
phụ huynh để xe 
- Giáo dục trẻ có 
ý thức bảo vệ 
bản thân tránh 
khu vực để xe
3. Chơi tự do:
Khu vực vui chơi 
thể chất

1. TCVĐ:Thượng 
đế cần
2. Lao động tập 
thể
- Lau chùi, sắp xếp 
giá sách
- Địa điểm: Góc 
thư viện
- Các hoạt động 
trọng tâm: Sắp 
xếp, đếm số lượng 
sách cùng cô.
3. Chơi tự do:
- Khu vực thiên 
nhiên



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Trò chuyện với trẻ về một số món ăn quen thuộc, sẵn có tại địa phương: tôm sốt, thịt đậu, 
ếch om đậu,... 
- Nhắc nhở trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn
-  - Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc, thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ, truyện kể phù hợp với chủ 
đề Động vật: Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Chim chích bông; Gà trống và vịt 
bầu; Rùa con tìm nhà…

Nhánh 1
Từ 

23/12-
27/12
2024

- Trò chuyện với 
trẻ về việc lựa 
chọn một số 
thực phẩm sạch, 
tươi ngon: Thịt 
còn đỏ, khô ráo, 
cá mang còn đỏ, 
còn sống…
- Hát : Gà 
trống,mèo con 
và cún con

-Xem video, 
tranh ảnh và trò 
chuyện về tác 
hại của việc xem 
điện thoại quá 
lâu, cắm điện 
máy tính, 
khoảng cách 
ngồi xem 
Ipad…

- Trẻ nghe và 
biểu lộ cảm 
xúc như vỗ tay, 
nhảy…thể hiện 
tình cảm vui vẻ 
và cảm xúc khi 
nghe những bài 
hát, bản nhạc 
về chủ đề " 
“Động vật”

- Cho trẻ xem 
video" Trêu đùa 
động vật" để 
tránh gây nguy 
hiểm cho bản 
thân 
- Ôn số 1,2,3

-  Cho trẻ xem các 
phần mềm tiếng 
Anh trên youtube 
và nghe hiểu một 
số từ tiếng Anh 
đơn giản: Dog, cat, 
chicken…
- Vệ sinh lớp học.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 2
Từ 

30/01-
03/01
2025

- Cho trẻ xem 
video" Trêu đùa 
động vật" để 
tránh gây nguy 
hiểm cho bản 
thân 

- Cho trẻ thực 
hành quét mã 
QR bằng điện 
thoại dưới sự 
hướng dẫn của 
cô

Nghỉ tết dương 
lịch

- Cho trẻ xem 
các phần mềm 
tiếng Anh trên 
youtube và nghe 
hiểu một số từ 
tiếng Anh đơn 

- Nêu gương bé 
ngoan
- Văn nghệ cuối 
tuần.



Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Nghe Hát : 
Chú thỏ con

- Đọc thơ :Chim 
chích bông

giản: Dog, cat, 
duck…

Nhánh 3
Từ 

06/01-
10/01
2025

- Trò chuyện với 
trẻ về việc lựa 
chọn một số 
thực phẩm sạch, 
tươi ngon: Thịt 
còn đỏ, khô ráo, 
cá mang còn đỏ, 
còn sống…

 - Cho trẻ xem 
các phần mềm 
tiếng Anh trên 
youtube và nghe 
hiểu một số từ 
tiếng Anh đơn 
giản: Dog, cat, 
duck…

- Cho trẻ chơi 
trò chơi " Bước 
nhảy vui nhộn"
- Hát: Cá vàng 
bơi

Cho trẻ nói tên 
một số con vật 
bằng Tiếng Anh 
đơn giản: Dog, 
cat, chicken…

- Biểu diễn văn 
nghệ
- Tổng kết chủ đề 
“ Động vật”

7 Trả trẻ

- Quan sát, trò chuyện với trẻ về đặc điểm nổi bật và ích lợi của một số con vật quen thuộc: 
Gà, chó, lợn, cá…
- Cho trẻ nghe và thể hiện tình cảm vui vẻ và cảm xúc khi nghe những bài hát, bản nhạc vui 
nhộn, gần gũi về chủ đề " Động vật": Nhảy vui sướng, vỗ tay…
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc, thơ, đồng dao, ca dao tục ngữ, truyện kể phù hợp với chủ đề 
Động vật: Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Chim chích bông; Gà trống và vịt bầu; 
Rùa con tìm nhà…
- Nghe nhạc không lời, nhạc ru ngủ



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối 
vào nhánhTên góc Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

 - Trẻ biết lựa chọn 
thực phẩm, chế biến, 
nấu một số món ăn 
đơn giản như: cơm 
cuộn rong biển, rau 
luộc, bánh mì kẹp 
giò,…; sơ chế thực 
phẩm ( thịt, cá, 
tôm...), 
- Biết làm theo một 
số yêu cầu đơn giản: 
Lấy thẻ đeo, lấy ghế 
và sắp xếp vị trí bàn 
ghế ăn
- Biết ship đồ ăn 

- Thực hiện vai chơi, 
phân công công việc và 
phối hợp cùng bạn để 
thực hiện các hoạt động
 - Bước đầu thực hành 
thao tác vai: mua thực 
phẩm, chế biến thực 
phẩm, nấu các món ăn, 
bày và giới thiệu các 
món ăn, phục vụ khách 
hàng….
- Tập làm theo một số 
yêu cầu đơn giản: Lấy 
thẻ đeo, lấy ghế và sắp 
xếp vị trí bàn ghế ăn
- Tập thực hành làm 
shipper, ship đồ ăn cho 
khách

 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu 
ăn: nồi, xoong, bát, 
đĩa…,
- Thực phẩm: Trứng, 
thịt, rau, củ, tôm, cua, 
cá…
- Thẻ đăng ký chơi

x x x

1.GÓC 
PHÂN 
VAI

* Nấu ăn    
- Bé làm 
đầu bếp
- Bếp ăn 
quân đội

 - Cố gắng thực hiện 
công việc đơn giản 
được giao

 - Làm bánh mì 
sandwich

 - Bánh mì, giò, trứng, 
xúc xích,xà lách…

x



Phân phối 
vào nhánhTên góc Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

* Bán 
hàng:

- Siêu thị 
mi ni

 - Trẻ nhận vai chơi, 
bước đầu biết chào 
mời khách mua hàng, 
giới thiệu mặt hàng 
biết lấy đúng hàng và 
nói giá tiền các mặt 
hàng.
- Bước đầu biết ứng 
xử, giao tiếp với 
khách hàng 

- Bước đầu bán trang 
phục, đồ dùng, thực 
phẩm, đồ chơi ngoài sân 
trường
- Bước đầu thực hiện 
các thao tác: Sắp xếp 
bày hàng cho gọn gàng, 
chào mời khách, giới 
thiệu, đưa, lấy đúng 
hàng….
- Bước đầu thực hành 
đưa và nhận tiền bằng 
hai tay
- Bước đầu ship hàng 
cho khách.

 - Thẻ đăng ký chơi, 
máy tính tiền, giỏ, tiền, 
cân…
- Đồ chơi: Rau, củ, tôm, 
cua, cá, bánh nước, 
quần áo, mũ nón, giày 
dép, túi xách
- Các loại mô hình con 
vật : 
Mèo,chó,ong,bướm,hổ.. x x x

Bác sĩ: 

- Bé làm 
bác sĩ

 - Có khả năng nhận 
biết một số biểu hiện  
khi ốm. Biết nói với 
người lớn khi bị đau, 
chảy máu
 - Biết một số hình 
ảnh của các loại 
thuốc đơn giản: thuốc 
nhỏ mắt, hạ sốt, 
thuốc ho, thuốc sát 
trùng,  biết cách uống 
thuốc…

 - Nhận biết và nói một 
số biểu hiện khi ốm: 
Ho, hắt hơi, sổ mũi, đau 
răng, chảy máu…
- Bước đầu thực hành 
phát thuốc cho bệnh 
nhân

- Thẻ đăng ký chơi 
- Đồ chơi dụng cụ bác 
sĩ: Ống tiêm, các loại 
thuốc, mũ, áo bác sĩ, 
bông băng, nước sát 
khuẩn, khẩu trang…

x x x



Phân phối 
vào nhánhTên góc Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

2. 
GÓC 
XÂY 

DỰNG
: 

- Công 
trình

 của bé

- Bước đầu thỏa 
thuận vai chơi, công 
việc, nêu ý tưởng với 
bạn trong nhóm.
- Bước đầu trẻ có khả 
năng tưởng tượng, tái 
hiện, sáng tạo dưới 
sự hướng dẫn của cô.
- Rèn kỹ năng lắp 
ghép, dính gắn, cài, 
xoáy, xếp chồng, xếp 
cạnh,…
- Bước đầu biết lấy, 
sắp xếp và cất đồ 
dùng đồ chơi  gọn 
gàng

 - Bước đầu thỏa thuận 
vai chơi, công việc, nêu 
ý tưởng với bạn trong 
nhóm. Tham khảo mẫu 
gợi ý, phân khu; sử 
dụng các đồ chơi lắp 
ghép, mô hình ngôi nhà, 
cây xanh, cây hoa để 
tạo ra công trình : Trang 
trại nhà bé,Vườn bách 
thú...
Mua các đồ chơi đồ 
dùng chủ đề động vật, 
cây xanh ...ở góc chơi 
bán hàng để phục vụ 
cho công trình.

- Thẻ đăng ký chơi 
- Bản thiết kế mô hình 
Ngôi nhà của bé
Hướng dẫn lắp ghép, 
xây cổng, xây dựng 
khuôn viên….
- Đồ chơi: Cổng, gạch, 
khối hộp, mô hình ngôi 
nhà, một số loại côn 
trùng,vật nuôi,hoa, cây 
xanh, rau, lắp ghép, mũ 
công nhân,...
- Đồ chơi thu nhỏ: Bay, 
xẻng, búa...

x x x

- Thẻ đăng ký chơi
- Lô tô đồ dùng, công 
việc, sản phẩm một số 
vật nuôi : Chó,mèo,ong.

x x x

3. 
GÓC 
HỌC 
TẬP 

- Ai thông 
minh hơn

 
-  Nhận biết được 
dụng cụ, sản phẩm, 
công việc của một số 
nghề gần gũi với trẻ

- Quan tâm đến số 
lượng và biết đếm 
trên các đối tượng 
giống nhau, đếm đến 

* Khám phá:
- Dụng cụ , đồ dùng 
,thức ăn của vật nuôi 
Lồng chim,cám chim,bể 
cá,chuồng nuôi con 
vật...
* Làm quen với toán:
- Đếm trên đối tượng 
trong phạm vi 3 và đếm
 theo khả năng
- Chơi so sánh dài-ngắn
- Đếm đúng số lượng

 -Bảng chơi: Vòng xoay 
kỳ diệu; Bé đếm số 
lượng; Bé vui học toán;

x x x



Phân phối 
vào nhánhTên góc Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Bảng chơi: Bé học so 
sánh x x x

 - Bảng chơi ghép hình x
   

x x

- Bảng chơi xếp theo 
hình x x x

- Trò chơi " Luồn dây 
theo hình" x x x

- Trò chơi kidsmart x x x

3 và đếm theo khả 
năng
- Biết so sánh 2 đối 
tượng về kích thước 
và nói được các từ: 
dài hơn / ngắn hơn
-Nhận biết và gọi tên 
được các hình: hình 
tròn,hình tam giác và 
nhận dạng các hình 
đó trong thực tế
 - Có khả năng sử 
dụng các hình hình 
học để chắp ghép

- Chắp ghép hình học
* Trò chơi tư duy:
- Tìm đường đến nông 
trại
- Xếp theo đồ dùng 
động vật trong nhà,
rừng,dưới nước...(Chó,
mèo,cá,ong,bướm,hổ...)
- Trò chơi kidsmart
* Trò chơi dân gian: 
- Cắp cua, gẩy nịt

- Bảng chơi cắp cua, 
gẩy nịt x x x

- Thẻ đăng ký chơi
- Sách tranh phù hợp 
chủ đề thực hiện.

x x x

-Tập đóng vai theo 
truyện: Gà trống và vịt 
bầu

x
4. 

GÓC 
SÁCH

 - Cô kể 
bé nghe

 - Có khả năng bắt 
chước giọng nói của 
nhân vật trong truyện
 -Trẻ có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca dao, 
đồng dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề thực 
hiện. Có khả năng 
đọc biểu cảm bài thơ, 

 - Bé xem sách. 
-Tập đóng vai theo lời 
dẫn chuyện của giáo 
viên
 -  Nghe kể chuyện: Gà 
trống và vịt bầu;Gà con 
tìm nhà… 
- Đọc thơ chữ to 
“Chim chích bông ”

 - Rối dẹt truyện :Gà 
trống  và vịt bầu x



Phân phối 
vào nhánhTên góc Mục đích - yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị
N1 N2 N3

 - Bài thơ chữ to “ Chiếc 
quạt nan”… x

-Sách truyện theo chủ 
đề x x x

ca dao, đồng dao phù 
hợp độ tuổi
- Có khả năng nghe 
hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện
 

- Dọn dẹp và sắp xếp lại 
đồ dùng đồ chơi vào nơi 
quy định

 - Album theo chủ  đề

x x

x

5. GÓC 
NGHỆ
THUẬT

- Bé khéo 
tay

-  Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu tạo 
hình, vật liệu từ thiên 
nhiên sẵn có của địa 
phương quê hương 
Kỳ Sơn tạo ra một số 
sản phẩm theo sự gợi 
ý. 
-Có khả năng đo, vẽ, 
cắt dán ghép để tạo 
thành mô hình bản 
thiết kế.
-Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, ngang để 
tạo thành bức tranh 
đơn giản
-Biết lăn dọc, xoay 
tròn, ấn dẹt đất nặn 

-  Phối hợp với cô và 
các bạn làm đồ chơi chủ 
đề: Làm tổ chim bằng 
chai nhựa, rơm dạ,giấy 
báo, làm cái xẻng bằng 
bìa carton, làm lồng 
chim bằng ống mút,que 
kem
-Vẽ thiết kế tổ chim 
- Vẽ một số đồ dùng, 
sản phẩm chủ đề dộng 
vật: Con chó,con 
sâu,con chim...
-   Nặn một số sản phẩm 
về vật nuôi : Con cá,con 
cua...

- Thẻ đăng ký chơi
- Màu sáp, đất nặn, keo, 
giấy các loại, giấy màu, 
len, hạt gạo màu, giấy 
vệ sinh…

 - Một số nguyên vật 
liệu sưu tầm: Mo cau, 
bìa cattong, vỏ hộp sữa, 
lá cây,cành cây, xốp, 
bông
 - Mẫu gợi ý, tranh rỗng 
phù hợp chủ đề thực 
hiện.
- Mẫu nặn một số dụng 
cụ, sản phẩm các nghề: 
cái xô, cái bay, con 
cá,con cua...

x x   x
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chơi trong góc chơi Chuẩn bị
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để tạo thành các sản 
phẩm có 1 khối hoặc 
2 khối
-Bước đầu làm quen 
với việc sử dụng kéo 
cắt ,xốp dính... 

 - Cắt theo đường kẻ - Giấy A4, bút chì, tẩy, 
sáp màu
- Kéo, giấy màu có 
đường kẻ.

x x x
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